
UBND ĐẶC KHU LÝ SƠN

TRƯỜNG TH SỐ II AN VĨNH

THỜI KHÓA BIỂU TỔ 1; Năm học: 2025-2026    

(TKB này bắt đầu thực hiện từ thứ Hai, ngày 08-9-2025)

Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1    Sinh hoạt dưới cờ Tiếng Việt Toán (Thanh) Toán (Thanh)     Toán (Thanh)    

2 Tiếng Việt Tiếng Việt     Ôn Toán(Thanh)      Ôn Toán(Thanh) Ôn Toán(Thanh)

3 Mỹ Thuật(Tuấn)     Âm nhạc(Hằng) Tiếng Việt      TNXH (Thanh) Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt  TNXH (Thanh) Tiếng Việt

1 HĐTN (Hằng) Tiếng Việt Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt

2 Đọc sách TV (Hằng) Tiếng Việt Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt

3 Ôn Tiếng Việt (Thịnh) GD thể chất GD thể chất Sinh hoạt lớp  

Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1     Sinh hoạt dưới cờ    Âm nhạc(Hằng) Tiếng Việt GD thể chất Tiếng Việt

2    Mỹ Thuật(Tuấn) Đọc sách TV (Hằng) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt    Ôn Toán(Thanh)      Toán (Thanh) Tiếng Việt Toán (Thanh)

4         Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt (Thanh) TNXH (Thanh) HĐTN (Hằng) Ôn Toán(Thanh)

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán (Thanh) Ôn Tiếng Việt  

2 Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt  Ôn Toán(Thanh) Ôn Tiếng Việt  

3 Đạo đức GD thể chất TNXH (Thanh) Sinh hoạt lớp  

Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1      Sinh hoạt dưới cờ Toán(Thanh) Tiếng Việt GD thể chất (Thịnh) TNXH

2 Tiếng Việt Ôn toán-Thanh Tiếng Việt Tiếng Việt  Ôn Tiếng Việt  

3 Tiếng Việt Tiếng Việt  Đọc sách TV (Hằng) Tiếng Việt  Ôn Tiếng Việt  

4 Mỹ Thuật(Tuấn) Tiếng Việt  GD thể chất (Thịnh) Đạo đức Sinh hoạt lớp  

1 Ôn Tiếng Việt (Thịnh) Tiếng Việt   Tiếng Việt  Toán (Thanh)

2 Toán (Thanh) Tiếng Việt Âm nhạc(Hằng) Ôn toán (Thanh)

3  Ôn toán (Thanh) TNXH Tiếng Việt  HĐTN (Tuấn)

1C

GVCN

 Phan Thị 

Phước

(19 tiết)

Sáng

Chiều  

1A

GVCN 

Nguyễn Thị 

Giang

(19 tiết)

Sáng

Chiều

1B

GVCN 

Trần Thị Yến

(19 tiết)

Sáng

Chiều



Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 Sinh hoạt dưới cờ TNXH-Đính Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt TNXH-Đính Âm nhạc(Hằng) Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Mỹ Thuật(Tuấn) HĐTN Toán

4 Toán Tiếng Việt Đọc sách TV (Tuấn) Toán Sinh hoạt lớp

1 Toán Toán Ôn Tviệt(Thịnh) Ôn Tviệt(Thịnh)

2 Tiếng Việt GDTC (Phú) Ôn Toán(Thịnh) Ôn Tviệt(Thịnh)

3 Tiếng Việt GDTC (Phú) Ôn Toán(Thịnh) Ôn Toán(Thịnh)

Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 Sinh hoạt dưới cờ GDTC (Phú) Ôn Tviệt(Thịnh) Mỹ Thuật(Tuấn) Tiếng Việt

2 Tiếng Việt GDTC (Phú) Ôn Toán(Thịnh) Ôn Tviệt(Thịnh) Tiếng Việt

3 Tiếng Việt TNXH-Đính Ôn Toán(Thịnh) Ôn Tviệt(Thịnh)  Toán

4 Toán TNXH-Đính HĐTN Ôn Toán(Thịnh) Đạo đức

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Đọc sách TV (Tuấn) Tiếng Việt

3 Toán Toán Âm nhạc (Hằng) Sinh hoạt lớp

Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 Sinh hoạt dưới cờ Toán Toán Tiếng Việt HĐTN (Thịnh)

2 Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt TNXH Ôn Tviệt(Thịnh)

3 Tiếng Việt GDTC (Thành) Tiếng Việt Đọc sách TV (Tuấn) Ôn Toán(Thịnh)

4 Toán GDTC (Thành) Đạo đức-Đính Mỹ Thuật(Tuấn) Ôn Toán(Thịnh)

1 Tiếng Việt Ôn Tviệt(Thịnh) Âm nhạc(Hằng) Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Ôn Tviệt(Thịnh) Tiếng Việt Toán

3 Toán Ôn Toán(Thịnh) Tiếng Việt Sinh hoạt lớp

2B

GVCN

 Võ Văn Thiện

(19 tiết)

Sáng

Chiều

2C

GVCN 

Nguyễn Thị Ý 

Nhi

(19 tiết)

Sáng

Chiều

2A

GVCN 

Lê Thị Hoa

(19 tiết)

Sáng

Chiều



Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 Sinh hoạt dưới cờ Tiếng Việt Tin học(Phước) Tiếng Việt GDTC-Hiếu

2 Âm nhạc(Hằng) Toán Công nghệ(Phước) Tiếng Việt GDTC-Hiếu

3 Tiếng Anh- Ôn Toán Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh-

4 Tiếng Anh- HĐTN Tiếng Việt Toán  Tiếng Anh-

1 Tiếng Việt TNXH-Đính Ôn Tiếng Việt Toán 

2 Tiếng Việt TNXH-Đính Ôn Tiếng Việt Đọc sách TV(Tuấn)

3 Toán  Mỹ Thuật(Tuấn) Toán Sinh hoạt lớp

Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 Sinh hoạt dưới cờ Tiếng Anh- Tiếng Anh- Đọc sách TV(Phát) TNXH-Đính

2 Toán Tiếng Anh- Tiếng Anh- Tiếng Việt TNXH-Đính

3 Âm nhạc(Hằng) Tin học(Phước) Đạo đức Tiếng Việt GDTC-Hiếu

4 HĐTN Công nghệ(Phước) Toán Ôn Toán GDTC-Hiếu

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

2 Tiếng Việt Mỹ Thuật(Tuấn) Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt

3 Toán          Ôn Tiếng Việt Toán Sinh hoạt lớp

Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 Sinh hoạt dưới cờ Tin hoc (Phước) Tiếng Việt Toán Toán

2 Tiếng Anh- Công nghệ (Phước) Tiếng Việt Mỹ Thuật(Tuấn) Ôn Toán 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Âm nhạc(Hằng) Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Toán HĐTN Đọc sách TV(Phát) Tiếng Việt

1 Toán GDTC-Hiếu TNXH-Đính Ôn Tiếng Việt

2 Đạo đức GDTC-Hiếu Tiếng Anh- Sinh hoạt lớp

3 Ôn Tiếng Việt TNXH-Đính Tiếng Anh- Tiếng Anh-

3C

GVCN Trần 

Duy Phúc

(19 tiết)

Sáng

Chiều

3A

GVCN 

Nguyễn Thị 

Trí

(19 tiết)

Sáng

Chiều

3B

GVCN 

Mai Văn Đại

(19 tiết)

Sáng

Chiều



Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1      Sinh hoạt dưới cờ Lịch sử-Địa lý GDTC-Hiếu Tiếng Việt Toán

2 Toán Toán GDTC-Hiếu Tiếng Việt Lịch sử-Địa lý

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh-      Toán Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh-      Ôn Toán Sinh hoạt lớp 

1 Khoa học-Đính HĐTN Tiếng Việt Tiếng Anh-

2 Khoa học-Đính Tin hoc (Phước) Toán Tiếng Anh-

3 Âm nhạc (Hằng) Công nghệ (Phước) Mỹ Thuật(Tuấn) Đọc sách TV(Phát)

Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1      Sinh hoạt dưới cờ Tiếng Việt Âm nhạc (Hằng) Tiếng Anh- Tiếng Việt

2 Toán Tiếng Việt Mỹ Thuật(Tuấn) Tiếng Anh- HĐTN

3 Tiếng Việt Tiếng Anh- GDTC-Hiếu Khoa học-Đính Toán

4 Lịch sử-Địa lý Tiếng Anh- GDTC-Hiếu Khoa học-Đính Lịch sử-Địa lý

1 Toán Toán Toán Ôn Toán

2 Tin hoc (Phước) Tiếng Việt Tiếng Việt Đọc sách TV(Phát)

3 Công nghệ(Phước) Tiếng Việt Đạo đức Sinh hoạt lớp 

Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1      Sinh hoạt dưới cờ GDTC-Hiếu Tiếng Việt Âm nhạc (Hằng) Tiếng Anh-

2 Toán GDTC-Hiếu Tiếng Việt Đọc sách TV(Phát) Tiếng Anh-

3 Tiếng Việt Toán Lịch sử-Địa lý Tiếng Anh- Tin hoc (Phước)

4 Tiếng Việt Đạo đức Toán Tiếng Anh- Công nghệ(Phước)

1 Mỹ Thuật(Tuấn) Ôn Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Lịch sử-Địa lý Khoa học-Đính Toán

3 Tiếng Việt HĐTN Khoa học-Đính Sinh hoạt lớp

4B

GVCN 

Phan Văn 

Thiện

(19 tiết)

Sáng

Chiều

4C

GVCN 

Lê Văn Phú

(19 tiết)

Sáng

Chiều

4A

GVCN 

Trần Thị Lê 

Tâm

(19 tiết)

Sáng

Chiều



Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 Sinh hoạt dưới cờ Toán Lịch sử-Địa lý (Phát) Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt HĐTN Lịch sử-Địa lý (Phát) Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt GDTC-Hiếu Đạo đức (Phát) Toán Khoa học-Đính

4 Âm nhạc-Hằng GDTC-Hiếu Đọc sách TV(Phát) Ôn Toán Khoa học-Đính

1 Tin học (Phước) Công nghệ (Phước) Tiếng Việt Toán Mỹ thuật (Tuấn)

2 Tiếng Anh-Trí Tiếng Anh-Trí Toán Ôn TV Toán

3 Tiếng Anh- Trí Tiếng Anh-Trí Ôn Toán Ôn TV Sinh hoạt lớp

Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 Sinh hoạt dưới cờ Toán  Tiếng Việt Tiếng Việt Lịch sử-Địa lý (Phát)

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Lịch sử-Địa lý (Phát)

3 Tiếng Anh-Ni Tiếng Việt Toán Toán Đạo đức (Phát)

4 Tiếng Anh-Ni HĐTN Ôn Toán Ôn Toán Đọc sách TV(Phát)

1 Toán Âm nhạc-Hằng Tin học (Phước) Mỹthuật (Tuấn) Toán

2 Khoa học (Phát) Tiếng Anh-Ni Công nghệ(Phước) GDTC-Hiếu Ôn TV

3 Khoa học (Phát) Tiếng Anh-Ni Ôn TV GDTC-Hiếu Sinh hoạt lớp

Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 Sinh hoạt dưới cờ Tiếng Anh-Ni Khoa học-Đính Tiếng Việt Tin học (Phước)

2 Toán Tiếng Anh-Ni Khoa học-Đính Ôn TV Công nghệ (Phước)

3  Tiếng Việt Toán Tiếng Anh-Ni Toán Tiếng Việt

4  Tiếng Việt Âm nhạc-Hằng Tiếng Anh-Ni Ôn Toán Sinh hoạt lớp

1 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Lịch sử-Địa lý (Phát) Đọc sách TV(Phát)

2 Ôn TV Ôn Toán Tiếng Việt Lịch sử-Địa lý (Phát) GDTC-Hiếu

3 Mỹthuật (Tuấn) HĐTN Toán Đạo đức (Phát) GDTC-Hiếu

Lớp/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1      Sinh hoạt dưới cờ Tiếng Việt Tiếng Anh-Ni Tiếng Việt Toán

2 Tiếng Việt Toán Tiếng Anh-Ni Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Anh-Ni Tin hoc (Phước) Toán Khoa học-Trung

4 Toán Tiếng Anh-Ni Công nghệ(Phước) Ôn Toán Khoa học-Trung

1 Đọc sách TV(Phát) Mỹ thuật (Tuấn) Lịch sử-Địa lý (Phát) Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt

2 GDTC-Hiếu HĐTN Lịch sử-Địa lý (Phát) Ôn Tiếng Việt Toán

3 GDTC-Hiếu Âm nhạc (Hằng) Đạo đức (Phát) Ôn Toán Sinh hoạt lớp

5C

GVCN 

Võ Thị Hoài 

Mến

(19 tiết)

Sáng

Chiều

5D

GVCN 

Phạm Khắc 

Thiền

(19 tiết)

Sáng

Chiều

5A

GVCN 

Trần Văn 

Thiên

(19 tiết)

Sáng

Chiều

5B

GVCN 

Nguyễn Phạm 

Thuận

(19 tiết)

Sáng

Chiều



Khối lớp 1: 

Khối lớp 2: Ôn Tiếng Việt 03 tiết/tuần; Ôn Toán 03 tiết/tuần

Khối lớp 3: Ôn Tiếng Việt 02 tiết/tuần; Ôn Toán 01 tiết/tuần

Khối lớp 4: Ôn Toán 01 tiết/tuần

Khối lớp 5: Ôn Tiếng Việt 02 tiết/tuần; Ôn Toán 02 tiết/tuần

Bắt đầu từ tuần 01: 

***ĐIỂM AN VĨNH: 

-          Khối 1: thực hiện 9 buổi/tuần, mỗi tuần 32 tiết

-          Khối 2: thực hiện 9 buổi/tuần, mỗi tuần 32 tiết

-          Khối 3: thực hiện 9 buổi/tuần, mỗi tuần 32 tiết

-          Khối 4: thực hiện 10 buổi/tuần, mỗi tuần 34 tiết

-          Khối 5: thực hiện 10 buổi/tuần, mỗi tuần 34 tiết

***ĐIỂM AN BÌNH: 

Lớp 5E

Môn Ngọai ngữ (Tiếng Anh):

- Khối 1:  0 tiết/tuần

- Khối 2:  0 tiết/tuần

- Khối 3:  4 tiết/tuần

- Khối 4:  4 tiết/tuần

- Khối 5:  4 tiết/tuần

Lớp ghép 3&4

Ôn Tiếng Việt 03 tiết/tuần; Ôn Toán 03 tiết/tuần

 *** Phân công cụ thể thành viên trong tổ:

         - Tổ I gồm: Phan Phước, Giang, Yến, Ngọc, KThanh, Hằng (6); - Phan Thị Phước-Tổ trưởng                  

         - Tổ II gồm: Hoa, Võ Thiện, Nhi, Thương,Thịnh, Thành (6);-Lê Thị Hoa-Tổ trưởng    

         - Tổ III gồm: Trí, Đại, Phúc, Danh, Võ Thị Phước, Hiếu (6); - Nguyễn Thị Trí-Tổ trưởng    

Ghi chú: Số tiết ôn Tiếng Việt và Toán ở các lớp

         - Tổ IV gồm: Tâm, LPhú, PThiện, Đính, Hữu Phước, Tuấn, Trang (7); - Trần Thi Lê Tâm-Tổ Trưởng    

         - Tổ V gồm: Thiên, Thuận, Thiền, Mến, Kính, Ni, Võ Thị Phát (7); - Trần Văn Thiên -Tổ trưởng    

         - Tổ VP gồm: Xin, Hương, Phát, Duyên (4); - Lê Thị Xin-Tổ trưởng   

Lớp ghép: 1&2


